Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU  THỰC HIỆN TRONG BÁO CÁO THÁNG

(Kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện tháng báo cáo của năm trước
	Năm báo cáo
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Kế hoạch 
	Ước TH tháng báo cáo
	Lũy kế thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Ước TH tháng báo cáo/TH tháng báo cáo của năm trước
	Ước TH tháng báo cáo/KH năm báo cáo
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	………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	CÁC CHỈ TIÊU NGÀNH, LĨNH VỰC
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	Ngành Thương mại - Dịch vụ - Vận tải
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	Phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã
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	Văn hóa - xã hội
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Biểu số 02

CÁC CHỈ TIÊU  THỰC HIỆN TRONG BÁO CÁO 6 THÁNG HOẶC 9 THÁNG

(Kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	
TH 6 hoặc 9 tháng năm trước
	Năm báo cáo
	So sánh (%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kế hoạch 
	Ước TH 6 tháng hoặc 9 tháng đầu năm
	Ước TH cả năm
	Ước TH 6 tháng hoặc 9 tháng năm báo cáo/TH 6 tháng hoặc 9 tháng năm trước
	Ước TH 6 tháng hoặc 9 tháng năm báo cáo/KH năm báo cáo
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	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
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	Các chỉ tiêu về kinh tế
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	Các chỉ tiêu về xã hội
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	Các chỉ tiêu về môi trường
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	CÁC CHỈ TIÊU NGÀNH, LĨNH VỰC
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	Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản
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	Ngành công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Ngành Thương mại - Dịch vụ - Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………………
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	Văn hóa - xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU  THỰC HIỆN TRONG BÁO CÁO CẢ NĂM, KẾ HOẠCH NĂM SAU

(Kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH năm trước
	Năm báo cáo
	Kế hoạch năm sau
	So sánh (%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kế hoạch 
	Ước TH cả năm
	Tổng số
	Theo huyện, thành phố
	Ước TH năm báo cáo/TH năm trước
	Ước TH  năm báo cáo/KH năm báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thành phố Lai Châu
	Huyện….
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	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
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	Các chỉ tiêu về kinh tế
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	Các chỉ tiêu về xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………………..
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	Các chỉ tiêu về môi trường
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	CÁC CHỈ TIÊU NGÀNH, LĨNH VỰC
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	Ngành công nghiệp
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	Ngành Thương mại - Dịch vụ - Vận tải
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	Phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………………
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	Văn hóa - xã hội
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Biểu số 04

CÁC CHỈ TIÊU  THỰC HIỆN TRONG BÁO CÁO CHÍNH THỨC

(Kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH năm trước
	Năm báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kế hoạch 
	Số liệu ước thực hiện (tại báo cáo cuối năm trình HĐND tỉnh)
	Số liệu thực hiện chính thức
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	Các chỉ tiêu về xã hội
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	Các chỉ tiêu về môi trường
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